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PHẦN A. MỞ ĐẦU

I. Lý do chọn đề tài:

Năm 2020 là năm thứ hai thi vào lớp 10 các em trên địa bàn thành phố Hà Nội phải thi bốn môn: Toán, Văn, tiếng Anh và một môn tháng 3 mới công bố. Trong  bốn môn thì hai môn Văn và Toán điểm thi nhân hệ số hai. Với bộ môn Toán kiến thức học sâu rộng khó hơn bộ môn Văn học. Để các em nhớ kiến thức và biết vận dụng vào giải được các dạng toán là vấn đề mà tôi thấy trăn trở sau nhiều năm dạy ôn thi vào lớp 10. Đề tài về “Hướng dẫn học sinh giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình dùng phương pháp kẻ bảng” là một phần không thể thiếu trong trường THCS và các em học sinh cũng ít, nhiều lúng túng khi gặp một số trường hợp, nó xuyên suốt từ lớp 8 cho đến kỳ thi vào lớp 10. Đặc biệt khi các em ôn thi vào 10 ngoài phần giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình còn có các  có liên quan với độ phức tạp ở mức cao hơn nó đòi hỏi các em phải tư duy, linh hoạt vận dụng các kiến thức tổng hợp đã được học như: toán rút gọn, giải phương trình, giải hệ phương trình,... để đánh giá, phân loại học sinh. 
Mục đích của dạy Toán là rèn khả năng tư duy cho học sinh, trong mọi tiết học cần đạt được mục đích đó. Môn Toán là môn học cơ bản quan trọng, là môn bắt buộc phải học, phải thi. Vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để học sinh ôn tập tốt, thi vào lớp 10 đạt kết quả cao. Qua nhiều năm dạy Toán tôi thấy phần “Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình” có tính tư duy cao và lại thường xuyên có mặt trong các đề thi vào lớp 10 (chiếm 2 điểm trong tổng số 10 điểm của đề thi Toán). Vì vậy tôi thấy cần phải hướng dẫn học sinh phương pháp giải dạng toán này theo từng dạng bài. Việc phân dạng toán cho học sinh là rất cần thiết, bởi mỗi dạng đều có phương pháp giải riêng. Các em nhớ được dạng và phương pháp làm thì bài toán trở lên đơn giản hơn.


Trong tất cả các dạng toán này, công việc khó nhất đối với học sinh là lập nên phương trình, hệ phương trình. Phần này đòi hỏi người học sinh phải có khả năng tư duy, khả năng thực tế. Để gỡ vướng mắc cho học sinh tôi hướng dẫn các em lập phương trình, hệ phương trình bằng cách kẻ bảng. Mỗi loại toán thì cấu tạo của bảng có khác nhau nhưng đa số các bảng có 3 cột, đó là ba đại lượng trong bài toán (1 cột gọi ẩn, 1 cột đã biết, 1 cột biểu còn lại thị mối quan hệ của hai cột kia), còn số dòng thì tùy theo, đó là các phương án trong bài toán hoặc ngược lại. 

Phân dạng toán lập bảng để giải có ưu điểm là các em sẽ quen dạng, xác định được từng bước trình bầy trong lời giải. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá lạm dụng lập bảng với những bài quá đơn giản. Sau đây là một số bảng điển hình theo dạng toán.
II. Mục đích nghiên cứu: 
1. Mục đích nghiên cứu:
- Mục đích nghiên cứu của sáng kiến “Hướng dẫn học sinh giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình dùng phương pháp kẻ bảng” là:

+ Giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc áp dụng phương pháp giảng dạy cho từng dạng bài, đẩy mạnh chuyên môn vững vàng hơn, …

+ Học sinh nắm được phương pháp giải các dạng bài, nhận biết được dạng bài để kẻ bảng, các em đỡ lúng túng khi quên phương pháp giải một số dạng bài toán hoặc gặp khó khăn trong quá trình suy luận tìm lời giải, có năng lực tốt từ đó kích thích hứng thú ham học của học sinh. 

2. Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Hướng dẫn các em nắm vững các bài phân theo dạng, cách lập bảng và phương pháp giải. 

- Hướng dẫn và định hướng các dạng bài cơ bản của toán giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình ở môn Đại số 9.

- Hình thành cách giải và kỹ năng giải thành thạo các dạng bài cơ bản của toán giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình dựa theo bảng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

a. Đối tượng nghiên cứu.

       Học sinh lớp 9 trường THCS Cổ Bi.

b. Phạm vi nghiên cứu:

      Giới hạn trong phần kiến thức Toán 9

c. Thời gian nghiên cứu:

 
Đề tài thực hiện từ năm 2016 đến tháng 2 năm 2020.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng một số phương pháp sau:
- Phương pháp nghiên cứu thực tế: dự giờ, khảo sát, quan sát, trao đổi qua các hình thức, kết quả kiểm tra của giáo viên và học sinh.

- Phương pháp thực nghiệm: thực dạy trên lớp và tiến hành khảo sát học sinh.

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

- Phương pháp suy luận.

- Phương pháp tích hợp.

- Phương pháp khăn trải bàn.

- Phương pháp bàn tay nặn bột,…

PHẦN B. NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN:

Như đã nêu ở trên, khi đọc một đề toán có nhiều dạng bài, với mỗi dạng bài trước tiên chúng ta phải nắm rõ phương pháp giải, sau đó trình bày lời giải theo yêu cầu của bài toán. Nội dung kiến thức môn toán để các em vận dụng làm bài thi vào lớp 10 rộng và có những bài có chiều sâu. Để đáp ứng có những khi các em quên phương pháp, quên cách trình bầy bài tôi đã đưa ra  đề tài “Hướng dẫn giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình dùng phương pháp kẻ bảng”. Dựa vào lập bảng các em trình bầy lời giải bài toán dễ dàng hơn, không bị bỏ bước và trình bầy bài logic, gọn gàng, chặt chẽ hơn.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN:

1. Thực trạng chung của học sinh khi giải một bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình bằng phương pháp kẻ bảng:
a) Đối với học sinh: 

- Phải xác định được dạng bài, từ đó đưa ra dạng bảng là khâu quan trọng nhất đối với học sinh, những khó khăn thường gặp:

+ Không xác định được bài thuộc dạng nào.

+ Không xác định được phương pháp làm.

+ Không biết suy luận theo câu hỏi của bài.

+ Nhầm lẫn giữa các dạng bài.

+ Nhầm lẫn giữa các dạng bảng.

b) Những khó khăn của giáo viên:
- Không định hướng cho học sinh dạng bài.

- Không phân loại dạng bài cho học sinh.

- Không biết diễn đạt để học sinh khai thác bài toán.

2. Những số liệu dẫn chứng minh họa:

a) Những thuận lợi:

- Đối với học sinh: Trong các năm học 2016 – 2017, 2018 – 2019, 2019-2020 tôi trực tiếp giảng dạy môn toán lớp 9 trường THCS Cổ Bi, đa phần các em có ý thức học, đều sống quanh xã Cổ Bi.

- Đối với giáo viên: Các đồng chí giáo viên trong nhóm Toán đều được đạo tạo từ chuẩn trở lên, có ý thức tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, có tâm huyết với nghề, với học sinh.

b) Những khó khăn:

- Đối với học sinh: 
+ Lực học các em trong lớp không đồng đều, khả năng tiếp thu bài của một số em còn hạn chế.

+ Một số em còn lười học.

+ Một số phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến con em mình.

- Đối với giáo viên: Một số giáo viên còn hạn chế về dạng bài, phương pháp.

III. BIỆN PHÁP -  GIẢI PHÁP:

1. YÊU CẦU:
- Việc giải một bài toán khi thi cần xác định đúng phương pháp, giải đúng thì mới có được kết quả của bài toán đã ra. Để có thể giải đúng, giải nhanh bài thi cả giáo viên và học sinh đều phải chú ý:


+ Đọc kỹ đề bài, hiểu rõ câu hỏi của bài toán.


+ Xác định đúng phương pháp làm.


+ Không nhầm lẫn các dạng bài.


+ Khi kẻ bảng xong cần kiểm tra lại.

- Với các câu hỏi của giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình giáo viên cần cho học sinh vận dụng theo sát yêu cầu sau: 


+ Bài toán không được sai sót.


+ Lời giải phải có lập luận chặt trẽ, lô gich.


+ Lời giải phải đơn giản nhưng đầy đủ.


+ Trình bầy lời giải ngắn gọn, khoa học.


+ Lời giải phải rõ ràng.
2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH  (HỆ PHƯƠNG TRÌNH).

2.1.  Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình(hệ phương trình).

Giải bài toán bằng cách lập phương trình (hệ phương trình) gồm các bước sau:

Bước 1: Lập phương trình (hệ phương trình).

- Chọn ẩn và đặt đơn vị, điều kiện thích hợp cho ẩn.

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

- Lập phương trình (hệ phương trình) biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình (hệ phương trình).

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình (hệ phương trình), nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận.

2.2. Một số điểm cần lưu ý:

- Trong 3 bước giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình thì bước 1 là quan trọng nhất, khó nhất trong bài. Trong bước 1 các em phải định hướng lập phương trình hay hệ phương trình. Các bước 2, bước 3 các em nắm được các phương pháp giải phương trình và kết luận là được. Trong bước 1 đòi hỏi các em phải xác định được dạng toán từ đó định hướng được tuần tự các bước trình bày và đi đến đáp án của bài. Có nhiều bài học sinh lúng túng không biết cách trình bày nhưng nhờ có bảng mà các em trình bày bài giải một cách dễ dàng hơn.

- Để giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình trước tiên các em phải đọc kỹ đề bài, phân tích bài toán cần xác định rõ:

1. Đối tượng của bài toán.

2. Bài toán thuộc dạng nào.

3. Nắm rõ mối quan hệ giữa các đại lượng trong từng trường hợp.

4. Tóm tắt bài toán dưới dạng bảng.

5. Trình bày bài giải theo nguyên tắc theo dòng hoặc theo cột của bảng.
- Ta phân dạng toán để nắm được một số dạng bảng cơ bản, từ đó có được phương pháp làm bài nhanh. Ví dụ:

+ Dạng toán liên quan đến số học các em cần nắm được cách viết số có 2 chữ số, 3 chữ số, …. về dạng tổng. Phép chia số a cho b được thương là q và số dư là r thì a = b.q + r , thêm vào m số c thì ta có số mới là m + c, ……

+ Dạng toán phần trăm các em cần nắm đươc 1% = 0,1 = 
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, một số bài nên lập theo số vượt thì số nhỏ và giải phương trình đơn giản hơn.

+ Dạng toán chuyển động không có dòng chảy các em cần nắm được quãng đường  = vận tốc . thời gian ( S = v . t), từ đó biết cách tìm v hoặc t khi biết hai đại lượng cùng loại.

+ Dạng toán năng suất, toán vòi nước học sinh cần nắm được công thức    khối lượng công việc = năng suất . thời gian.

+ Dạng toán có nội dung hình học các em cần nắm rõ các công thức tính chu vi, diện tích, thể tích các hình, ……..

Với mỗi bài toán các em cần xác định được dạng của bài, từ đó xác định được hướng giải của một bài toán.
3. MỘT SỐ DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.

Dạng 1: Toán chuyển động.

Dạng 2: Toán năng suất.

Dạng 3: Toán liên quan đến số học.

Dạng 4: Toán làm chung, làm riêng.

Dạng 5: Toán có nội dung hình học.

Dạng 6: Toán phần trăm.

Dạng 7: Toán phân chia sắp xếp.

4. NHỮNG BÀI TOÁN CỤ THỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH LẬP BẢNG ĐỂ TÌM LỜI GIẢI VÀ THỰC HIỆN LẬP BẢNG.
DẠNG 1: TOÁN CHUYỄN ĐỘNG.
- Dạng toán chuyển động chia làm 3 dạng:  
+ Chuyển động đơn thuần.








+ Chuyển động không đơn thuần.








+ Chuyển động có dòng chảy.

- Toán chuyển động đơn thuần: là trong suốt quá trình vật chuyển động (đi hoặc về) thì vận tốc của vật không thay đổi.

*) MỘT SỐ BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN THUẦN:
Bài 1: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 9km/h. Khi đi từ B về A người ấy đi bằng con đường khác dài hơn trước 29km nhưng với vận tốc trung bình 12km/h thì thời gian về nhiều hơn thời gian đi 1giờ30phút. Tính quãng đường AB.

Bài 2: Một người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 50km. Sau đó 1 giờ 30 phút, một người đi xe máy cũng đi từ A và đến B sớm hơn người đi xe đạp 1 giờ. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng vận tốc của xe máy gấp 2,5 lần vận tốc của xe đạp.

Bài 3: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 9km/h. Khi trở về người ấy chọn con đường khác để đi dài hơn con đường cũ 6km. Vì đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi 20 phút. Tìm quãng đườngAB.

*) ÁP DỤNG CỤ THỂ:

	Hệ thống câu hỏi
	Yêu cầu HS nắm được

	- Đọc kỹ đề bài.

- Tìm 3 đại lượng trong bài toán.

- Lập bảng.

Hướng dẫn:

+ S = v.t

=> 
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+ Thời gian:Lớn – bé = chênh lệch
	Bài 1: - Lập bảng: Đổi 1giờ30phút = 
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- Phương trình:    
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- Toán chuyển động không đơn thuần: là trong quá trình vật chuyển động (đi hoặc về) thì vận tốc của vật có sự thay đổi so với vận tốc ban đầu khi đi được một phần quãng đường.

*) MỘT SỐ BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐƠN THUẦN:
Bài 1: Một ô tô dự định đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc trung bình 40km/h. Lúc đầu ô tô đi với vận tốc đó, khi còn 60km nữa thì được một nửa quãng đường AB, người lái xe tăng vận tốc 10km/h trên quãng đường còn lại do đó ô tô đến B sớm hơn 1 giờ so với dự định. Tính quãng đường AB.

Bài 2:  Một xe tải và một xe con cùng khởi hành từ tỉnh A đến tỉnh B. Xe tải đi với vận tốc 30km/h, xe con đi với vận tốc 45km/h. Sau khi đã đi được 
[image: image10.wmf]4
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 quãng đường AB, xe con tăng vận tốc thêm 5km/h trên quãng đường còn lại. Tính quãng đường AB, biết rằng xe con đến B sớm hơn xe tải 2 giờ 20 phút.

 *) ÁP DỤNG CỤ THỂ:
	Hệ thống câu hỏi
	Yêu cầu HS nắm được

	- Đọc kỹ đề bài.

- Tìm 3 đại lượng trong bài toán.

- Lập bảng.

Hướng dẫn:

 - Nửa quãng đường AB trừ 60km

 - Nửa quãng đường AB cộng 60km
	Bài 1: 

- Lập bảng:
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- Phương trình: 
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- Toán chuyển động có dòng chảy: 
*) MỘT SỐ BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CÓ DÒNG CHẢY:
Bài 1: Một ca nô xuôi dòng 45km rồi ngược dòng 18km. Biết rằng thời gian xuôi dòng lâu hơn thời gian ngược dòng 1 giờ và vận tốc xuôi dòng lớn hơn vận tốc ngược dòng là 6km.

Bài 2: Một ca nô chạy trên một đoạn sông trong 7 giờ, xuôi dòng 108km và ngược dòng 63 km. Một lần khác ca nô cũng chạy trong 7 giờ, xuôi dòng 81km và ngược dòng 84 km. Tính vận tốc của dòng nước và vận tốc riêng của ca nô.

 *) ÁP DỤNG CỤ THỂ:
	Hệ thống câu hỏi
	Yêu cầu HS nắm được

	- Đọc kỹ đề bài.

- Tìm 3 đại lượng trong bài toán.

- Lập bảng.

Hướng dẫn:

 - Thời gian xuôi lớn hơn thời gian ngược là 1 giờ.
	Bài 1: - Lập bảng:
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- Phương trình:  
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DẠNG 2: TOÁN NĂNG SUẤT.
- Dạng toán năng suất chia làm 2 dạng:   
+)  Năng suất đơn thuần.

+ ) Năng suất không đơn thuần.

- Toán năng suất đơn thuần: là trong suốt quá trình người đó làm việc theo dự định (hoặc thực tế) thì năng suất của người đó không thay đổi.

*) MỘT SỐ BÀI TOÁN NĂNG SUẤT ĐƠN THUẦN:
Bài 1:  Một tổ dệt khăn mặt, mỗi ngày theo kế hoạch phải dệt 500 chiếc. Nhưng tổ đó mỗi ngày đã dệt thêm 60 chiếc, cho nên chẳng những đã hoàn thành công việc trước thời hạn 3 ngày mà còn dệt tăng thêm 1200 khăn mặt so với kế hoạch. Tìm số khăn mặt phải dệt theo kế hoạch.

Bài 2: Một phân xưởng sản xuất đề ra kế hoạch sản xuất 180 tấn sản phẩm. Khi thực hiện mỗi ngày đã vượt mức 1 tấn so với kế hoạch nên chẳng những xong sớm 1 ngày mà còn vượt mức 10 tấn sản phẩm nữa. Tính năng suất dự kiến theo kế hoạch.

 *) ÁP DỤNG CỤ THỂ:
	Hệ thống câu hỏi
	Yêu cầu HS nắm được

	Hướng dẫn:

- Đọc kỹ đề bài.

- Tìm 3 đại lượng trong bài toán.

- Lập bảng.

 
	Bài 1: - Lập bảng:

Số lượng

Năng suất

Thời gian

Dự định

x

20
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- Phương trình:    
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- Toán năng suất không đơn thuần: là trong quá trình người đó làm việc theo dự định (hoặc thực tế) thì năng suất của người đó có thay đổi khi làm được một phần công việc.

*) MỘT SỐ BÀI TOÁN NĂNG SUẤT KHÔNG ĐƠN THUẦN:

Bài 1: Một nhóm thợ đặt kế hoạch sản suất 3000 sản phẩm. Trong 8 ngày đầu họ thực hiện đúng mức đề ra, những ngày còn lại họ đã vượt mức 10 sản phẩm mỗi ngày, nên đã hoàn thành sớm 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày cần sản suất bao nhiêu sản phẩm.

Bài 2 : Một tổ sản xuất phải làm 600 sản phẩm trong một thời gian quy định với năng xuất quy định. Sau khi làm xong 400 sản phẩm tổ sản xuất tăng năng xuất lao động, mỗi ngày tăng thêm 10 sản phẩm so với quy định. Vì vậy mà công việc được hoàn thành sớm hơn quy định 1 ngày. tính xem theo quy định, mỗi ngày tổ sản xuất phải làm bao nhiêu sản phẩm ?
 *) ÁP DỤNG CỤ THỂ:
	Hệ thống câu hỏi
	Yêu cầu HS nắm được

	Hướng dẫn:

- Đọc kỹ đề bài.

- Tìm 3 đại lượng trong bài toán.

- Lập bảng.


	Bài 1: 

- Lập bảng:

Số sản phẩm

1 ngày làm được

Số ngày

Kế hoạch

3000

x
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- Phương trình:  
[image: image29.wmf]x

3000

 - ( 8 + 
[image: image30.wmf]10

8

3000

+

-

x

x

 ) = 2


DẠNG 3: TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN SỐ HỌC.
- Dạng toán liên quan đến số học chia làm 2 dạng:   

+) Toán tìm số và chữ số.
+ ) Toán về tỉ số và quan hệ giữa các số.

- Toán tìm số và chữ số:

*) MỘT SỐ BÀI TOÁN TÌM SỐ VÀ CHỮ SỐ:

Bài 1: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 10 và nếu viết số ấy theo thứ tự ngược lại thì số ấy giảm đi 36 đơn vị.

Bài 2: Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số, tổng các chữ số bằng 17, chữ số hàng chục là 4. Nếu đổi chỗ các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số đó giảm đi 99 đơn vị.

 *) ÁP DỤNG CỤ THỂ:
	Hệ thống câu hỏi
	Yêu cầu HS nắm được

	- Đọc kỹ đề bài.

- Tìm các đại lượng trong bài toán.

- Lập bảng.

Hướng dẫn: 
[image: image31.wmf]xy

 = 10x + y

                     
[image: image32.wmf]yx

 = 10y + x

- Giải bài toán theo 3 bước biểu diễn theo dòng “ban đầu”, sau đó đến dòng “thay đổi”.

- Đọc kỹ đề bài.

- Tìm các đại lượng trong bài toán.

- Lập bảng.

Hướng dẫn:

Tổng các chữ số bằng 17 nên ta có:

x + 4 + y = 17


	Bài 1: 
- Lập bảng:

Chữ số hàng

Chục

Chữ số hàng

đơn vị

Số đơn vị

Ban đầu

x

10 – x

10x + 10 - x

Thay đổi

10 – x

x

10(10 – x) + x

- Phương trình:  

      (10x + 10 – x) – [10(10 – x) + x] = 36

Bài 2: - Lập bảng:

Chữ số hàng

Chục

Chữ số hàng

đơn vị

Số đơn vị

Ban đầu

x

y

100x + 40 + y

Thay đổi

y

x

100y + 40 + x

- Hệ phương trình:
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- Toán về tỉ số và quan hệ giữa các số.

*) MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ VÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC SỐ:

Bài 1: Hai số hơn kém nhau 12 đơn vị. Nếu chia số nhỏ cho 7, chia số lớn cho 5 thì được thương thứ nhất kém thương thứ hai 4 đơn vị. Tìm hai số đó.

Bài 2: Hiện nay tuổi cha gấp 16 lần tuổi con. Tám năm sau tuổi cha chỉ còn gấp 4 lần tuổi con. Tìm tuổi mỗi người năm nay.

Bài 3: Chữ số hàng chục của một số có hai chữ số hơn chữ số hàng đơn vị là 5. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau sẽ được số bằng 
[image: image34.wmf]8
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 số ban đầu. Tìm số ban đầu.

 *) ÁP DỤNG CỤ THỂ:
	Hệ thống câu hỏi
	Yêu cầu HS nắm được

	- Đọc kỹ đề bài.

- Tìm các đại lượng trong bài toán.

- Lập bảng.

Hướng dẫn:

 - Phân biệt “thương thứ nhất” và “thương thứ hai”.


	Bài 1: - Lập bảng:

Số lớn

Số bé

Ban đầu

x

x - 12

Sau khi chia


[image: image35.wmf]5

x
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- Phương trình:    
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DẠNG 4: TOÁN  LÀM CHUNG, LÀM RIÊNG.
*) MỘT SỐ BÀI TOÁN LÀM CHUNG, LÀM RIÊNG.

Bài 1: Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể chứa không có nước thì sau 1 giờ 30 phút sẽ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 15 phút rồi khóa lại rồi mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 20 phút thì sẽ được 
[image: image39.wmf]5

1

 bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy riêng thì sau bao lâu sẽ đầy bể.

Bài 2: Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc thì sau 15 ngày làm xong. Nếu đội thứ nhất làm riêng trong 3 ngày rồi dừng lại và đội thứ hai làm tiếp công việc đó trong 5 ngày thì cả hai đội hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu mỗi đội làm riêng thì trong bao nhiêu ngày mới xong công việc trên. (Đề thi vào 10 Hà Nội năm học 2019 - 2020)
 *) ÁP DỤNG CỤ THỂ:
	Hệ thống câu hỏi
	Yêu cầu HS nắm được

	- Đọc kỹ đề bài.

- Tìm 3 đại lượng trong bài toán.

- Lập bảng.

Hướng dẫn:

+ Đổi thời gian.


	Bài 1: 
- Lập bảng:

TG chảy đầy bể

1 giờ

Thực tế
Vòi 1

x
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 . 
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Vòi 2

y
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[image: image45.wmf]3

1


Cả hai
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- Hệ phương trình:    
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DẠNG 5: TOÁN  CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC

*) MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC.

Bài 1: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 280m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất của vườn) rộng 2m, diện tích đất còn lại để trồng trọt là 4256m2. Tính kích thước của khu vườn.

Bài 2: Một sân hình chữ nhật có diện tích 720m2 . Nếu tăng chiều dài 6m, giảm chiều rộng 4m thì diện tích không đổi. Tính các kích thước của sân.

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 28 mét và có độ dài đường chéo bằng 10 mét. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó theo đơn vị mét. (Đề thi vào 10 Hà Nội năm học 2018 – 2019)
Bài 4:  Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 720m2. Nếu tăng chiều dài thêm 10m và giảm chiều rộng 6m thì diện tích mảnh vườn không đổi. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn. (Đề thi vào 10 Hà Nội năm học 2016 – 2017)
 *) ÁP DỤNG CỤ THỂ:
	Hệ thống câu hỏi
	Yêu cầu HS nắm được

	- Đọc kỹ đề bài.

- Tìm 3 đại lượng trong bài.
- Lập bảng.

Hướng dẫn:

+ Cần vẽ hình.

+ Nắm được các công thức tính chu vi, diện tích, thể tích các hình.

+Dài + rộng = nửa chu vi
Hướng dẫn:

- Đọc kỹ đề bài.

- Tìm 3 đại lượng trong bài toán.

- Lập bảng.


	Bài 1: - Lập bảng:

Dài

Rộng

Diện tích

Cũ

140 – x

x

Mới

140 – x – 4= 136 - x

x – 4

4256

- Phương trình:     (136 – x)(x – 4) = 4256
Bài 2: - Lập bảng:

Dài

Rộng

Diện tích

Ban đầu

x

y

xy

Thay đổi

x + 6

y – 4

(x + 6)(y – 4)

- Hệ phương trình:  
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DẠNG 6: TOÁN PHẦN TRĂM.

*) MỘT SỐ BÀI TOÁN PHẦN TRĂM:

Bài 1: Hai phân xưởng của một nhà máy theo kế hoach phải làm 300 dụng cụ. Nhưng thực tế xưởng I đã làm vượt 10%, xưởng II đã làm vượt 20% kế hoạch được giao. Do đó cả hai phân xưởng đã làm được 340 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi phân xưởng phải làm theo kế hoạch.

Bài 2: Hai tổ làm hoa của một trường phải làm tổng cộng 90 bông hoa. Tổ 1 đã vượt mức 15% kế hoạch của mình, tổ 2 đã vượt mức 12% kế hoạch của mình, do đó cả 2 tổ đã làm được 102 bông hoa. Hỏi mỗi tổ đã làm được bao nhiêu bông hoa?

Bài 3: Hai trường A và B của một thị trấn có 210 học sinh thi đỗ lớp 9, đạt tỉ lệ trúng tuyển 84%. Tính riêng thì trường A đỗ 80%, trường B đỗ 90%. Tính xem mỗi trường có bao nhiêu học sinh dự thi?

 *) ÁP DỤNG CỤ THỂ:
	Hệ thống câu hỏi
	Yêu cầu HS nắm được

	- Đọc kỹ đề bài.

- Tìm các đại lượng trong bài toán.

- Lập bảng.

Hướng dẫn:

 Giải bài toán theo 3 bước biểu diễn theo dòng “Dự định”, sau đó đến dòng “Thực tế ”.
	Bài 1: - Lập bảng:

Số dụng cụ xưởng I làm được

Số dụng cụ xưởng II làm được

Số dụng cụ cả 2 xưởng làm được

Dự định

x

300 - x

300

Thực tế 

100%x +10%x = 110%x
100%(300 – x) +20%(300 – x) =120% (300-x)
340 

- Phương trình:    110%x + 120%(300 – x) = 340


DẠNG 7: TOÁN PHÂN CHIA SẮP XẾP.

*) MỘT SỐ BÀI TOÁN PHÂN CHIA SẮP XẾP:

Bài 1: Một phòng họp có 100 chỗ ngồi, nhưng số người đến họp là 144 người do đó người ta phải kê thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy ghế phải ngồi thêm 2 người. Hỏi phòng học lúc đầu có mấy dãy ghế
Bài 2: Để chở hết 120 tấn hàng ủng hộ đồng bào vùng cao biên giới, một đội xe dự định dùng một số xe cùng loại. Lúc sắp khởi hành, họ được bổ sung thêm 5 xe cùng loại của đội , nhờ vậy, so với dự định ban đầu, mỗi xe phải chở ít hơn 2 tấn. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu xe nếu khối lượng hàng mỗi xe phải chở bằng Bài 3: Một đội xe dự định dùng một số xe cùng loại để chở 100 tấn hàng gửi tặng đồng bào vùng khó khăn (khối lượng hàng mỗi xe phải chở là như nhau). Sau đó đội xe được bổ sung thêm 5 xe nữa (cùng loại với xe dự định ban đầu). Vì vậy so với dự định ban đầu, mỗi xe phải chở ít hơn 1 tấn hàng. Hỏi khối lượng hàng mỗi xe dự định phải chở ban đầu là bao nhiêu ?

 *) ÁP DỤNG CỤ THỂ:
	Hệ thống câu hỏi
	Yêu cầu HS nắm được

	Hướng dẫn:

- Đọc kỹ đề bài.

- Tìm 3 đại lượng trong bài toán.

- Lập bảng.


	Bài 1: - Lập bảng:

Số dãy

Số người/dãy

Số ghế

Ban đầu

x

y

xy

Thay đổi

x + 2

y + 2

(x + 2)(y + 2)

- Hệ phương trình:   
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IV. HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:


Sáng kiến kinh nghiệm đã giải quyết được các vấn đề: 

- Đối với học sinh: Trong năm học 2016 – 2017, 2018 – 2019, 2019 - 2020 tôi trực tiếp giảng dạy môn Toán lớp 9B, 9A, 9D kết quả có nhiều khởi sắc. Các em đã xác định được các dạng và phương pháp làm bài. Khi phân dạng và hướng dẫn học sinh làm, tôi thấy có các ưu điểm sau. 

+ Học sinh dễ dàng phân biệt được dạng  hỏi, từ đó xác định được phương pháp làm, khắc sâu được dạng bài cho học sinh. 

+ Học sinh quên phương pháp giở tài liệu sẽ nhớ được ngay cách làm.
+ Có sẵn các bài tương tự cho học sinh làm.

+ Học sinh giải các bài nhanh hơn.

+ Rèn được kỹ năng tư duy cho các em.

+ Các em có thể thay số tự ra các bài tương tự.

- Đối với giáo viên: Có sẵn các dạng, các phương pháp làm cho học sinh, tiết kiệm thời gian dạy các dạng toán khác. Các đồng chí trong nhóm Toán đều được đào tạo từ chuẩn trở lên, có chuyên môn vững vàng, có ý thức tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, luôn tâm huyết với nghề, tận tâm, tận tụy với học sinh.

- Kết quả cụ thể:

+ Đối với học sinh khi làm bài thi:

	Năm học
	
	Lớp
	Sĩ số
	Nhận biết được cách làm
	Chưa nhận biết được cách làm

	2016 – 2017
	Khi chưa áp dụng giải pháp
	9B
	28
	10
	18

	
	Sau khi áp dụng giải pháp
	9B
	28
	15
	13

	2018 – 2019
	Khi chưa áp dụng giải pháp
	9A
	28
	8
	21

	
	Sau khi áp dụng giải pháp
	9A
	28
	15
	13

	2019 – 2020
	Khi chưa áp dụng giải pháp
	9D
	36
	20
	16

	
	Sau khi áp dụng giải pháp
	9D
	36
	32
	4


- Nhận xét: 
+ So sánh với kết quả khảo sát lúc đầu học sinh đã có sự chuyển biến đáng kể. Còn một số em chưa nhận biết được cách làm chủ yếu là học sinh yếu kém, chậm phát triển. 

+ Trước khi chưa hướng dẫn lập bảng các em còn lúng túng xác định phương pháp làm và các bước trình bầy lời giải với mỗi dạng bài.

+ Sau khi áp dụng kinh nghiệm nhỏ của bản thân trong hướng dẫn học sinh “Ôn tập giải bài toán bảng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình bằng phương pháp kẻ bảng” các em đã giải nhanh và tương đối thành thạo các dạng bài. Tiết kiệm được thời gian để các em ôn các dạng khác. Chất lượng bộ môn được nâng cao.

PHẦN C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I. Bài học kinh nghiệm:

- Một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình dạy học tôi thấy rằng để giúp học sinh có phương pháp, kỹ năng giải thành thạo một số dạng toán thì ngoài việc giáo viên cần nghiên cứu kỹ các bài tập và cơ sở lí thuyết để giải bài tập đó thì giáo viên cần phải hướng dẫn từng bước dần dần từ bài dễ đến bài khó, từ đơn giản đến nâng cao, thay đổi vài ý nhỏ của bài toán để học sinh luyện kỹ năng và có đa dạng các câu hỏi xoay quanh bài vừa làm.
II. Một số đề xuất, khuyến nghị:
- Đối với Phòng GD & ĐT: Cần tổ chức thường xuyên buổi sinh hoạt chuyên đề cấp cụm, cấp huyện với bộ môn Toán để giáo viên chúng tôi được tìm hiểu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Đối với nhà trường: Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn nên đưa ra những bản sáng kiến kinh nghiệm của các đồng chí đã viết để chúng tôi được tham khảo học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp nhằm xây dựng chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng cao hơn.

III. Kết luận:

Được sự giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình của các đồng chí, đồng nghiệp trong nhà trường tôi đã cố gắng tìm tòi, chọn lọc ra hệ thống kiến thức và hệ thống bài tập phù hợp để minh họa cho sáng kiến kinh nghiệm này. 

Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của bản thân trong hướng dẫn học giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình dùng phương pháp kẻ bảng. Trong khuôn khổ ở một trường trên địa bàn nông thôn, học sinh ít nhiều còn hạn chế, không tránh khỏi những sơ xuất. Đối với bản thân tôi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học còn chưa nhiều nên trong đề tài này còn khiếm khuyết gì mong các đồng chí đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cho đề tài này có thể đạt được kết quả cao hơn. Tôi mong rằng sẽ được tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí để sáng kiến này được hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin cám ơn các bạn đồng nghiệp trong Bộ môn của Trường THCS Cổ Bi đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong quá trình viết đề tài và mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô và các em học sinh.

Tôi xin chân thành cảm ơn !


Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2020


Người viết


Nguyễn Thị Hồng Thúy[image: image52.png]




